KIỂM THỬ MẪU IN — ĐẦY ĐỦ GIÁ / CHIẾT KHẤU / THUẾ
DỮ LIỆU DEV — TÀI KHOẢN GIẢ LẬP — KHÔNG THANH TOÁN
Đơn: DH00024 | Ngày: 11/11/2026 | Khách: QA 1111 Khach mau in QR
1. Sản phẩm và giá trước chiết khấu, thuế
	STT
	Mã
	Tên
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	Mô tả

	1
	HH00012
	QA 1111 In A
	Cái
	2
	1.000.000
	2.000.000
	QA dòng 1

	2
	HH00013
	QA 1111 In B
	Cái
	3
	250.000
	750.000
	QA dòng 2

	3
	HH00014
	QA 1111 In C
	Cái
	1
	500.000
	500.000
	QA dòng 3


2. Chiết khấu và thuế theo từng dòng
	STT
	Tên
	CK %
	Tiền CK
	Thuế %
	Tiền thuế
	Tổng dòng sau CK + thuế

	1
	QA 1111 In A
	10
	200.000
	10
	180.000
	1.980.000

	2
	QA 1111 In B
	5
	37.500
	8
	57.000
	769.500

	3
	QA 1111 In C
	0
	0
	0
	0
	500.000


Tổng trước CK và thuế: 3.250.000
Tổng chiết khấu: 237.500
Tổng sau CK, trước thuế: 3.012.500
Tổng thuế: 237.000
Tổng sau CK và thuế: 3.249.500
Tổng giá trị đơn: 3.249.500
Đã thu: 100.000
Còn phải trả: 3.149.500
Bằng chữ tổng giá trị: Ba triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn năm trăm đồng
Bằng chữ còn lại: Ba triệu một trăm bốn mươi chín nghìn năm trăm đồng


KIỂM TRA 2 LOẠI QR — KHÔNG CHUYỂN TIỀN
Tài khoản được chọn ở mẫu: Vietcombank 999000123456 / QA DEMO KHONG THANH TOAN
QR theo số tiền CÒN LẠI: 3.149.500
[image: payment-qr.png]
QR theo TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN: 3.249.500
[image: payment-qr.png]
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